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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Mạng máy tính
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, hiểu được quy trình thiết kế một mạng nội bộ đơn giản.
· Kỹ năng: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính.
+ Mô tả được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng LAN.
+ Thiết kế được một mạng nội bộ đơn giản.
+ Triển khai lắp đặt máy tính và các thiết bị mạng
+ Cài đặt và cấu hình các phần mềm dịch vụ cho máy chủ và các máy trạm
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Chương I: Tổng quan về mạng máy tính
1. Các khái niệm cơ bản.
1.1. Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ
1.2. Lợi ích của mạng
1.3. Phân loại mạng
2. Cấu trúc mạng (Topology)
2.1. Topology logic
3. Địa chỉ IP
3.1. Chức năng
3.2. Các lớp địa chỉ IP, khái niệm Subnetmask, Default Gateway
3.3. Cách thiết lập địa chỉ IP cho Card mạng
Chương II: Thiết bị mạng LAN và kỹ thuật lắp đặt
2.1. Mạng LAN
1.1. Môi trường truyền hữu tuyến và vô tuyến
1.2 Đặc điểm của Wireless và khả năng truyền dẫn
1.3.Đặc điểm của cáp UTP
1.4. Sử dụng kìm kẹp mạng
1.5. Đặc điểm của cáp đồng trục, cáp quang
1.6. Kỹ thuật kẹp dây cáp UTP
1.7. Chuẩn bị dụng cụ, sơ đồ kẹp dây
1.8. Kết nối và kiểm tra
1.9. Lắp cable và kiểm tra
2. Chức năng và hoạt động của các thiết bị mạng
2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Card mạng
2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Repeater
2.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Hub
2.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bridge
2.5 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Switch
3.Lập sơ đồ bố trí mạng
3.1. Sơ đồ mạng và vai trò của sơ đồ mạng
3.2. Các loại sơ đồ mạng
4. Khảo sát và lắp đặt
4.2. Xác định vị trí lắp đặt máy tính
4.3. Xác định vị trí lắp đặt Hub, Switch
4.4. Tính toán dây Cable
4.5. Xác định nhu cầu và khả năng tài chính
4.6. Lập bảng dự trù
4.7. Tính giá trị thiết bị
4.8. Dự tính nhân công
ChươngIII: Mạng ngang quyền với HĐH Windows:
1. Khả năng ứng dụng của mạng LAN ngang quyền
2. Cài đặt kết nối mạng
3. Chia xẻ tài nguyên
4. Kết nối Internet cho mạng ngang quyền(Dial up, ADSL)
5. Những hạn chế của cấu trúc mạng ngang quyền
	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
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2. Nội dung chi tiết:
Chương I: Tổng quan về mạng máy tính
1. Mục đích: Hiểu các khái niệm cơ bản ban đầu về mạng MT
2. Nội dung chính của chương:
1. Các khái niệm cơ bản.
1.1. Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ
1.2. Lợi ích của mạng
1.3. Phân loại mạng
2. Cấu trúc mạng (Topology)
2.1. Topology logic
3. Địa chỉ IP
3.1. Chức năng
3.2. Các lớp địa chỉ IP, khái niệm Subnetmask, Default Gateway
3.3. Cách thiết lập địa chỉ IP cho Card mạng
Chương II: Thiết bị mạng LAN và kỹ thuật lắp đặt
1. Mục đích: học sinh hiểu và có thể lắp đặt được mạng LAN
2. Nội dung chính của chương:
1. Mạng LAN
1.1. Môi trường truyền hữu tuyến và vô tuyến
1.2 Đặc điểm của Wireless và khả năng truyền dẫn
1.3.Đặc điểm của cáp UTP
1.4. Sử dụng kìm kẹp mạng
1.5. Đặc điểm của cáp đồng trục, cáp quang
1.6. Kỹ thuật kẹp dây cáp UTP
1.7. Chuẩn bị dụng cụ, sơ đồ kẹp dây
1.8. Kết nối và kiểm tra
1.9. Lắp cable và kiểm tra
2. Chức năng và hoạt động của các thiết bị mạng
2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Card mạng
2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Repeater
2.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Hub
2.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bridge
2.5 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Switch
3.Lập sơ đồ bố trí mạng
3.1. Sơ đồ mạng và vai trò của sơ đồ mạng
3.2. Các loại sơ đồ mạng
4. Khảo sát và lắp đặt
4.2. Xác định vị trí lắp đặt máy tính
4.3. Xác định vị trí lắp đặt Hub, Switch
4.4. Tính toán dây Cable
4.5. Xác định nhu cầu và khả năng tài chính
4.6. Lập bảng dự trù
4.7. Tính giá trị thiết bị
4.8. Dự tính nhân công
ChươngIII:  Mạng ngang quyền với HĐH Windows:
1. Mục đích: học sinh quản lý được mạng ngang hàng
2. Nội dung chính của chương:
1. Khả năng ứng dụng của mạng LAN ngang quyền
2. Cài đặt kết nối mạng
3. Chia xẻ tài nguyên
4. Kết nối Internet cho mạng ngang quyền(Dial up, ADSL)
5. Những hạn chế của cấu trúc mạng ngang quyền

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, hiểu được quy trình thiết kế một mạng nội bộ đơn giản.
· Kỹ năng: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính.
+ Mô tả được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng LAN.
+ Thiết kế được một mạng nội bộ đơn giản.
+ Triển khai lắp đặt máy tính và các thiết bị mạng
+ Cài đặt và cấu hình các phần mềm dịch vụ cho máy chủ và các máy trạm
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy: Giảng lý thuyết, thực hành kết hợp với máy tính, máy chiếu
- Học tập: Học lý thuyết và thực hành trên máy tính
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _GoBack]- Mạng máy tính và các hệ thống mở - Nguyễn Thúc Hải
- Cài đặt và điều hành mạng – Nguyễn Vũ Sơn
- Giáo trình hệ thống máy tính CCNA – NXB Lao động xã hội, 2006
- Mạng máy tính – Tống Văn ÔN – NXB Thống kê,2006
- Các kỹ thuật kết nối mạng không dây, Trương Cẩm Hồng, NXB Thống kê, 2006.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

